
ST

T
Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng

Đường 

dùng

Đơn vị 

tính

Ngày cập 

nhật

1 14/9/2015

2 14/9/2015

3 09/10/2015

4 09/09/2015

5 09/07/2015

6 31/8/2015

7 28/8/2015

8 18/8/2015

1 DONOX 30mg Isosorbid mononitrat 30mg uống viên 15/9/2015

2 DOMITAZOL

Malva purpurea + 

Camphomono bromid + 

Xanh methylen

250mg + 20mg + 

25mg
uống viên 15/9/2015

3 EZINON 50mg Eprazinon 50mg uống viên 15/9/2015

4 TROYSAR AM Amlodipin + Losartan 5mg + 50mg uống viên 14/9/2015

5 CLOTRIMAZOL Clotrimazol 100mg đặt âm đạo viên 14/9/2015

6 GINKOR FORT
Cao ginkgo biloba + 

heptaminol + troxerutin

14mg + 300mg + 

300mg
uống viên 14/9/2015

7
SAVI TRIMETAZIDINE 

35MR
Trimetazidine 35mg uống viên 09/11/2015

8 VITAMIN B1 B6 B12 Vitamin B1, B6, B12
125mg + 125mg + 

125mg
uống viên 09/11/2015

9 DIMAGEL Guaiazulen + Dimethicon 4mg + 3g
thuốc nước 

uống
gói 09/11/2015

10 SUCRATE GEL Sucrafat 1g
thuốc nước 

uống
gói 5g 09/11/2015

11 NUCLEO CMP
Cytidin-5-monophosphat 

diosdium + Uridin
5mg + 3mg uống viên 09/10/2015

12 PHEZAM Piracetam + Cinnarizin 400mg + 25mg uống viên 09/10/2015

13 PANALGAN EFFER Paracetamol 500mg uống viên sủi 09/10/2015

14 FELDENE inj Piroxicam 20mg/ml tiêm ống 09/10/2015

15 VADOL 5 Paracetamol 500mg uống viên 09/10/2015

16 TINIDAZOL 500 Tinidazol 500mg uống viên 09/10/2015

17 MIDAMOX 1000 Amoxicillin 1000mg uống viên 09/08/2015

18 TOPXOP 150 Tolperison 150mg uống viên 09/08/2015

19 ESMERON Rocuronium bromide 25mg/2,5ml tiêm ống 2,5ml 09/08/2015

II. THUỐC MỚI (thuốc thầu 2015, thuốc có lại )

THÔNG TIN THUỐC KHOA DƯỢC 2015 (cập nhật ngày 16/09)

I.THUỐC HẾT (thuốc hết cơ số, thuốc tạm hết)

CRESTOR TAB 5 MG

TATANOL

DOMENOL

Nơi cập nhật những thông tin về thuốc hết và thuốc mới 

SAVI DIMIN

MOBIC

MYPARA

VIMECIME 200

METEOSPASMYL


